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Nghệ An là tỉnh nằm ở phía bắc miền Trung có tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản hình thành và phát triển. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này đang gặp nhiều khó khăn. Để thúc đẩy các doanh nghiệp này phát triển thì cần các giải pháp thiết thực và đồng bộ. 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Dựa trên các kết quả nghiên cứu đã có từ trước, nhóm tác giả nghiên cứu: Các DNNVV chế biến nông lâm thủy sản, trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian từ năm 2013 - 2015.
Nghiên cứu tiến hành khảo sát điều tra 300 DNNVV hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Số phiếu phát ra là 300 phiếu, số phiếu hợp lệ thu về là 290 phiếu. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp phân tích đánh giá, thống kê, mô tả. 
Phương pháp xử lý số liệu: Toàn bộ nguồn số liệu được lập bảng, tính toán, xử lý thống kê bằng phần mềm Excel.
 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  Tiêu chí nhận dạng doanh nghiệp nhỏ và vừa
Mỗi quốc gia khác nhau khác nhau trên thế giới có những tiêu chí khác nhau để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại Việt Nam, tiêu chí về DNNVV được quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP, ngày 30/06/2009 của Chính phủ (Bảng 1).
Bảng 1: Tiêu chí nhận dạng DNNVV
	       Quy mô


Lĩnh vực
	DN siêu nhỏ
	DN nhỏ
	DN vừa

	
	Số lao động
	Tổng nguồn vốn
	Số lao động
	Tổng nguồn vốn
	Số lao động

	Nông nghiệp
	10 người trở xuống
	20 tỷ đồng trở xuống
	11 – 200 người
	21 – 100 tỷ đồng
	201 – 300 người

	Công nghiệp
	10 người trở xuống
	20 tỷ đồng trở xuống
	11 – 200 người
	21 - 100 tỷ đồng
	201 – 300 người

	TM&DV
	10 người trở xuống
	10 tỷ đồng trở xuống
	11 – 50 người
	11 – 50 tỷ đồng
	51 – 100 người


Nguồn: Nghị định số 56/2009/NĐ-CP, ngày 30/06/2009 của Chính phủ
Theo quy định này, đến đầu năm 2015, toàn tỉnh Nghệ An có trên 98% doanh nghiệp là DNNVV. Số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản chiếm 12,06%, bao gồm: 41,75% doanh nghiệp siêu nhỏ, 47,97% doanh nghiệp nhỏ và 9% doanh nghiệp vừa.
Thực trạng của doanh nghiệp nhỏ và vừa chế biến nông lâm thủy sản
Quy mô vốn đầu tư
Theo số liệu năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An trong báo cáo tổng kết “đề án Phát triển doanh nghiệp Nghệ An giai đoạn 2010 – 2015”, Nghệ An có hơn 11.500 doanh nghiệp (12,06%  số đó là doanh nghiệp chế biến nông lâm thủy sản), vốn đăng ký bình quân 5 tỷ/1 doanh nghiệp. 
Bảng 2: Quy mô vốn đầu tư của DNNVV chế biến nông sản nhỏ 
Đơn vị tính: %
	Quy mô vốn

Loại DN
	100 triệu đồng trở xuống
	100 - 500 triệu đồng
	500 – 1000 triệu đồng
	1 - 5 tỷ đồng
	5 - 10 tỷ đồng

	% doanh nghiệp
	36,67
	16,66
	3,33
	30
	13,33

	DN chế biến lâm sản
	0,00
	0,00
	3,33
	3,33
	0,00

	DN chế biến nông sản
	33,34
	3,33
	0,00
	13,33
	13,33

	DN chế biến thủy sản
	3,33
	13,33
	0,00
	13,34
	0,00


Nguồn: Số liệu điều tra năm 2015
	Số liệu điều tra về vốn đầu tư của các chế biến nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2015 được mô tả ở bảng 2 cho thấy, mức đầu tư vốn ban đầu của doanh nghiệp rất thấp. 
- Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư ban đầu dưới 100 triệu đồng chiếm 36,67%, số doanh nghiệp có vốn đầu tư 100-500 triệu đồng chiếm 16,66%, số doanh nghiệp có vốn đầu tư từ 500 triệu - 1 tỷ đồng chiếm 3,33%, số doanh nghiệp có vốn đầu tư từ 1- 5 tỷ đồng chiếm 30%, còn lại 13,33%  là doanh nghiệp có vốn đầu tư từ 5- 10 tỷ đồng. Trong số các doanh nghiệp được điều tra, xét về vốn đầu tư, không có doanh nghiệp nào là doanh nghiệp có quy mô vừa theo quy định.
Theo từng ngành chế biến riêng thì quy mô vốn có sự khác biệt:
- Doanh nghiệp chế biến nông sản có mức vốn đầu tư đa dạng, trong đó mức đầu tư 1 – 10 tỷ chiếm 26,66%, mức đầu tư dưới 100 triệu chiếm 33,33% tổng số các các loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp chế biến lâm sản: có 6,66% số doanh nghiệp có mức vốn từ 500 triệu đến 5 tỷ đồng. Doanh nghiệp chế biến thủy sản, vốn đầu tư chủ yếu ở mức 100-500 triệu và 1-5 tỷ, mỗi mức chiếm 13,33% tổng số các doanh nghiệp được điều tra.
Như vậy, số các doanh nghiệp chế biến nông sản có mức vốn đầu tư dưới 100 triệu đồng chiếm tỷ trọng cao nhất (33,33%). Xuất phát từ thực tế là một số ngành nghề chế biến truyền thống không đòi hỏi đầu tư nhiều, người dân có thể tự tích lũy hoặc huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư để sản xuất kinh doanh. 
Quy mô lao động
Lao động trong các doanh nghiệp chế biến nông lâm thủy sản nhỏ và vừa chủ yếu là lao động phổ thông, thiên về lao động gia đình.
Bảng 3. Quy mô lao động của các doanh nghiệp chế biến nông sản nhỏ và vừa
	TT
	Chỉ tiêu phân loại DN theo lao động
	Đơn vị
	DN chế biến lâm sản
	DN chế biến nông sản
	DN chế biến thủy sản
	%/tổng DN

	1
	Dưới 10 lao động
	%
	3,33
	40
	10
	53,33

	2
	Từ 10 – 200 lao động
	
%
	3,33
	10
	16,67
	30

	3
	Từ 200 – 300 lao động
	%
	0
	0
	0
	0

	4
	Trên 300 lao động
	%
	3,33
	13,34
	0
	16,67


(Nguồn: Số liệu điều tra 2015)
- Xét trên quy mô lao động có tới 53,3% số doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động, trong đó doanh nghiệp chế biến lâm sản chiếm 3,33%; chế biến nông sản chiếm tới 40 %  và 10% còn lại là doanh nghiệp chế biến thủy sản.
- Với quy mô từ 10 – 200 lao động có 30% tổng số DNNVV được điều tra, trong đó doanh nghiệp chế biến lâm sản chiếm 3,33%,doanh nghiệp chế biến nông sản chiếm 10%, doanh nghiệp chế biến thủy sản 16,67%.
- Trên 300 lao động: có 16,67% doanh nghiệp được điều tra, trong đó doanh nghiệp chế biến nông sản chiếm 13,34%.
Như vậy, xét trên quy mô lao động các doanh nghiệp được điều tra thuộc diện siêu nhỏ là chủ yếu.
Trình độ lao động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực chế biến nông sản nhìn chung còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Số liệu điều tra cho thấy:
- Chưa có lao động có trình độ sau đại học; Lao động có trình độ đại học chiếm 5,28%; Lao động có trình độ cao đẳng chiếm 2,37%; Số lượng lao động có trình độ trung cấp và đào tạo nghề được sử dụng có tỷ lệ xấp xỉ nhau 11,12% và 12,36%;
        - Lao động phổ thông chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ cao nhất 68,87%.
Lực lượng lao động chủ yếu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An chủ yếu là lao động phổ thông, lao động thủ công chưa qua đào tạo. Đây là một khó khăn chung cho tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản  khi muốn mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm. 
	Khả năng tiếp cận vốn
Khó khăn lớn nhất đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung và chế biến nông lâm thủy sản nói riêng hiện nay là vốn. Số liệu khảo sát cho thấy, 75% số doanh nghiệp được điều tra trên địa bàn Tỉnh có vốn điều lệ dưới 5 tỷ đồng. Khoảng 90% doanh nghiệp phải đi vay vốn ngân hàng, việc tự huy động vốn để đầu tư phát triển sản xuất là rất khó khăn do hầu hết các doanh nghiệp này không đủ điều kiện vay ngân hàng như không có tài sản đảm bảo, hồ sơ vay vốn không hợp lệ, không có phương án, dự án sản xuất kinh doanh. Số liệu ở bảng 4 cho thấy, các doanh nghiệp chế biến nông lâm thủy sản gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay. Có 76,7% số doanh nghiệp cho rằng lãi suất cao; 43,3% doanh nghiệp cho rằng mức vay chưa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
Bảng 4. Khó khăn về vốn của doanh nghiệp chế biến nông sản nhỏ và vừa 
tại Nghệ An
	STT
	Khó khăn
	Tỷ lệ DN (%)

	1
	Tài sản thế chấp
	25,7

	2
	Thủ tục vay vốn
	33,3

	3
	Mức vốn vay
	43,3

	4
	Khả năng tiếp cận nguồn vốn
	16,7

	5
	Lãi suất cao
	76,7


                                                 (Nguồn: Số liệu điều tra)
Quy hoạch vùng nguyên liệu
Nghệ An là tỉnh có thế mạnh sản xuất nông nghiệp nên lượng nông sản làm ra khá lớn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động chế biến nông lâm thủy sản cũng gặp không ít vấn đề trong thu mua và xây dựng vùng nguyên liệu. Những khó khăn về nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp được thể hiện ở bảng 5.
   Bảng 5.  Khó khăn về nguyên liệu của các doanh nghiệp chế biến nông nhỏ và vừa
	STT
	Khó khăn
	Tỷ lệ DN (%)

	1
	Nguồn cung cấp nguyên liệu
	43,3

	2
	Tính mùa vụ của nông sản
	40

	3
	Chất lượng nguồn nguyên liệu
	26,7

	4
	Giá nguyên liệu
	20

	5
	Địa hình phức tạp
	13,3


						( Nguồn: Số liệu điều tra)
Mối quan hệ giữa hai nhà “nhà nông – nhà doanh nghiệp” chưa thực sự gắn kết làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chế biến.
Kết cấu hạ tầng
Trong khi doanh nghiệp Nhà nước được giao đất và sử dụng chưa thực sự hiệu quả, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (chủ yếu thuộc khu vực tư nhân) lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm mặt bằng kinh doanh với chi phí rất lớn.
Bảng 6. Khó khăn của các doanh nghiệp chế biến nông nhỏ và vừa
	Khó khăn
	Tiêu chí
	Số % DN

	Mặt bằng
	Quỹ đất ít
	46,7%

	
	Giá bồi thường đất và giải phóng mặt bằng cao
	10%

	Vùng nguyên liệu
	Địa bàn xa xôi
	20%

	
	Quỹ đất xây dựng vùng nguyên liệu ít
	16,7%

	
	Nguồn cung cấp nguyên liệu
	50%

	Trang thiết bị, công nghệ
	Quy mô sản xuất nhỏ
	23,3%

	Thành lập DN
	Không đủ nhân lực vật lực
	26,7%


				( Nguồn: Số liệu điều tra)
Thực tế từ kết quả khảo sát cho thấy, tại Nghệ An, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản hầu hết đều phải sử dụng diện tích nhà ở của mình, hoặc đi thuê lại các diện tích nhỏ lẻ để làm trụ sở, cơ sở kinh doanh. Có tới 46,7% doanh nghiệp có quỹ đất phục vụ sản xuất kinh doanh quá nhỏ, 10% doanh nghiệp cho rằng việc đền bù và giải phóng mặt bằng còn gây cản trở cho việc kinh doanh cũng như mở rộng sản xuất của doanh nghiệp.
Nguồn nhân lực
Lợi thế của doanh nghiệp chế biến nông lâm thủy sản là gần nông thôn, lực lượng lao động dồi dào song chất lượng lao động chưa đảm bảo yêu cầu. Có 26,7% doanh nghiệp đặt ra yêu cầu với lao động khi thuê; 23,3% doanh nghiệp cho biết trình độ lao động khi tuyển là thấp; 13,33% doanh nghiệp cho rằng chi phí lương cao. Một số doanh nghiệp phải dành kinh phí để đào tạo lại lao động trước khi đưa vào sử dụng. 
Tổ chức và chính sách
Cơ cấu tổ chức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản thường rất manh mún, số lượng lao động trong các doanh nghiệp chưa nhiều do đặc thù của ngành là sử dụng lao động không thường xuyên. 
Trong số các doanh nghiệp nghiên cứu, đa phần đều dưới dạng hộ gia đình chiếm tới 53,3%; công ty trách nhiệm hữu hạn chiếm 23,3%; công ty cổ phần chiếm 16,7%. Các doanh nghiệp này, việc tổ chức họat động kinh doanh còn nhiều hạn chế do trình độ nhân lực chưa đáp ứng. Các doanh nghiệp chưa chú trọng đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển sản xuất.
Theo điều tra có 30% doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận với hỗ trợ tư vấn pháp lý; 43,3% doanh nghiệp thiếu thông tin thị trường, nguồn thông tin thị trường không được cập nhật thường xuyên. Còn đối với các chính sách mới ban hành của chính phủ chậm tới với các doanh nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ.
Những khó khăn trong quá trình phát triển doanh nghiệp  nhỏ và vừa chế biến nông lâm thủy sản
Một là, khó khăn về vốn sản xuất, theo số liệu điều tra, có 36,6% doanh nghiệp chế biến nông lâm thủy sản có quy mô vốn dưới 100 triệu đồng, 43,3% doanh nghiệp cho rằng họ thiếu vốn để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, việc tiệp cận với nguồn vốn vay hạn chế do thiếu phương án sản xuất kinh doanh, điều kiện thế chấp tài sản đảm bảo, mức độ rủi ro trong lĩnh vực nông nghiệp cao, . . .
Hai là, khó khăn về thủ tục hành chính, từ khi thành lập cho tới khi thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh có 40% doanh nghiệp cho biết họ gặp khó khăn về các thủ tục hành chính. Các loại thủ tục gây ảnh hưởng tới sự phát triển doanh nghiệp bao gồm: Thủ tục vay vốn 40% doanh nghiệp, thủ tục đăng ký‎ chất lượng sản phẩm thương hiệu sản phẩm 10% doanh nghiệp, thủ tục cấp đất và giải phóng mặt bằng 16,7% doanh nghiệp, thủ tục về thuế 6,7% doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện những thủ tục trên . . . Trong đó số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn về thủ tục vay vốn là nhiều nhất tới 40% tổng số doanh nghiệp được điều tra. 
Ba là, khó khăn về nguồn lao động, có tới 26,7% doanh nghiệp không đủ nhân lực, thiếu lao động tay nghề, không đủ vật lực. Lao động quản lý chưa được đào tạo kiến thức về thị trường, pháp luật.
Bốn là, khó khăn về nguồn nguyên liệu, chưa có các vùng sản xuất hàng hóa lớn để tạo nguồn cung ứng đầu vào ổn định cho doanh nghiệp chế biến nông lâm thủy sản. Sự biến động về sản lượng và giá cả sản phẩm nông nghiệp gây ra những tổn thất cho doanh nghiệp chế biến.
Một số giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa chế biến nông lâm thủy sản 
Thứ nhất, về tiếp cận vốn, cần tăng mức vay/lượt vay, mở rộng đối tượng cho vay với những doanh nghiệp có hiệu quả cao, tạo nhiều công ăn việc làm. Đối với cơ sở chế biến quy mô nhỏ, cần cho vay theo hình thức tín chấp để giảm áp lực về tài sản thế chấp, có chính sách ưu đãi như áp dụng lãi suất thấp, nâng thời hạn cho vay, miễm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong giai đoạn đầu, . . ..
Thứ hai, về quy hoạch vùng nguyên liệu, cần tạo ra các vùng sản xuất tập trung, có khối lượng hàng hoá lớn. Trên cơ sở đó mới khuyến khích việc thành lập doanh nghiệp, bởi kết quả điều tra cho thấy có đến 93% doanh nghiệp lấy nguồn nguyên liệu đầu vào ngay tại địa phương. Đây là điều kiện cần và đủ để gắn kết hai nhà – nhà nông và nhà doanh nghiệp.
Thứ ba, về cơ chế, chính sách, cần cải cách thủ tục hành chính kịp thời và đồng bộ, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho các doanh nghiệp phát triển. Rà soát, đánh giá để có những kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách cho phù hợp với khả năng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa từng địa phương, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội củaTỉnh. Bố trí các kênh thông tin để phổ biến chủ trương, chính sách để doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ và thực hiện nhanh chóng. .
Thứ tư, về nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp chế biến nông lâm thủy sản.Cần tăng cường các chính sách hỗ trợ, như: vay vốn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm chi phí và tổn thất khi doanh nghiệp gia nhập thị trường, hỗ trợ về thông tin thị trường, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do đó, nên thành lập các trung tâm, câu lạc bộ dành riêng cho loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa ở từng địa bàn để họ có điều kiện trao đổi và tương trợ lẫn nhau. 
Thứ năm, về nguồn nhân lực, cần tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực sử dụng phải theo hướng chuyên môn hóa cao, có chất lượng. Ngoài đào tạo nâng cao chuyên môn, đội ngũ lãnh đạo cần được đào tạo về kỹ năng quản lý, kỹ năng quản lý tài chính, kỹ năng quản trị nguồn nhân lực. 
Để có thể thực hiện tốt giải pháp này, tỉnh Nghệ An nên khuyến khích sự liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo. Có như vậy các cơ sở đào tạo mới nắm bắt được nhu cầu thực tế về lao động và nâng cao được chất lượng của nguồn cung lao động.
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